
だい19か　ぎょせん

第19課　漁船

Tàu cá

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 漁船 ぎょせん Tàu cá

2 おもて おもて Đầu tàu ＝船首（せんしゅ）、前（まえ）

3 とも とも Đuôi tàu
＝船尾（せんび）、後ろ（うし
ろ）

4 舷 げん Mạn thuyền

Chia ra trái phải, gọi là 「うげん 

(mạn thuyền phải)」 và 「さげん 

(mạn thuyền trái)」.

5 通路 つうろ Lối đi

6 煙突 えんとつ Ống khói

7 操舵室 そうだしつ Buồng lái tàu ＝ブリッジ

8 機関室 きかんしつ Buồng máy ＝エンジンルーム

9 甲板 こうはん Boong tàu ＝デッキ、どうのま

10 魚槽 ぎょそう Thùng chứa cá ＝かめ

11 舵 かじ Bánh lái tàu ＝ラダー

12 スクリュー すくりゅー Chân vịt tàu thủy ＝プロペラ

13 マスト ますと Cột buồm

Ví dụ câu
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14 ハッチ はっち Cửa hầm chứa hàng ハッチの蓋
ふた

を閉
し

めます。 Đóng nắp cửa hầm chứa hàng.

15 もやい綱 もやいづな Dây neo

16 スリップウェイ すりっぷうぇい Đường trượt

17 ローラー ろーらー Con lăn

Con lăn có loại dùng để cuộn dây 

thừng hay kéo lưới, v.v, có loại dùng đ

ể rút ngắn khoảng cách giữa thân tàu v

à cầu cảng khi bỏ neo. Hình minh họa 

là con lăn được sử dụng khi kéo lưới.

18 ウインチ ういんち Tời

Là máy cuộn dây thừng hay lưới, v.v. 

Cũng có trường hợp tên gọi có sự khác 

biệt tùy theo loại hay kích thước của tà

u.

19 フィッシュポンプ ふぃっしゅぽんぷ Máy bơm chuyển cá

20 乗船（する） じょうせん（する） Lên tàu (động từ) ＝船に　乗る（ふねに　のる）

21 出港（する） しゅっこう（する） Rời cảng (động từ) ＝港を　出る（みなとを　でる）

22 帰港（する） きこう（する） Quay lại cảng (động từ)
＝港に　帰る（みなとに　かえ
る）

23 船を走らせる ふねをはしらせる Cho tàu chạy 漁場
ぎょじょう

まで船
ふね

を2時間
じかん

走
はし

らせます。 Cho tàu chạy 2 tiếng đến ngư trường.
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